
Phụ lục 01 

DANH MỤC BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TỈNH AN GIANG  

NĂM 2023 

 

STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu văn bản, 

ngày, tháng năm ban 

hành 

Trích yếu Hiệu lực Ghi chú 

Nghị quyết 

1  Nghị quyết 
Số 01/2023/NQ- HĐND 

ngày 30/3/2023 

Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước 

thuộc nguồn vốn sự nghiệp thực hiện một số 

nội dung thành phần Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh An Giang 

09/4/2023 

 

2  Nghị quyết 
Số 02/2023/NQ-HĐND 

ngày 30/3/2023 

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên 

địa bàn tỉnh An Giang năm 2023 
09/4/2023 

 

3  Nghị quyết 
Số 03/2023/NQ-HĐND 

ngày 30/3/2023 

Ban hành Quy định mức chi thực hiện Chương 

trình mục tiêu Y tế - Dân số trên địa bàn tỉnh 

An Giang giai đoạn 2023 - 2025 

09/4/2023 

 

4  Nghị quyết 
Số 04/2023/NQ-HĐND 

ngày 30/3/2023 

Quy định một số chính sách phát triển giáo dục 

mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh An 

Giang 

09/4/2023 

 

5  Nghị quyết 
Số 05/2023/NQ-HĐND 

ngày 30/3/2023 

Ban hành Quy định nội dung, mức chi thực 

hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 

2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh An Giang 

09/4/2023 
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STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu văn bản, 

ngày, tháng năm ban 

hành 

Trích yếu Hiệu lực Ghi chú 

6  Nghị quyết 
Số 06 /2023/NQ-HĐND 

ngày 13/7/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định 

phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi thời kỳ ổn 

định ngân sách 2022 - 2025 của ngân sách các 

cấp thuộc tỉnh An Giang ban hành kèm theo 

Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 28 

tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh 

23/7/2023 

 

7  Nghị quyết 
Số 07/2023/NQ-HĐND 

ngày 13/7/2023 

Ban hành Quy định cơ chế huy động nguồn 

vốn tín dụng và nguồn vốn hợp pháp khác thực 

hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên 

địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2025 

23/7/2023 

 

8  Nghị quyết 
Số 08/2023/NQ-HĐND 

ngày 13/7/2023 

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 

sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây 

đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng 

giống trên địa bàn tỉnh An Giang 

23/7/2023 

 

9  Nghị quyết 
Số 09/2023/NQ-HĐND 

ngày 13/7/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 

số 01/2023/NQ-HĐND ngày 30 tháng 3 năm 

2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định 

mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thuộc nguồn 

vốn sự nghiệp thực hiện một số nội dung thành 

phần Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa 

bàn tỉnh An Giang 

23/7/2023 
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STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu văn bản, 

ngày, tháng năm ban 

hành 

Trích yếu Hiệu lực Ghi chú 

10  Nghị quyết 
Số 10/2023/NQ-HĐND 

ngày 13/7/2023 

Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ trực tiếp 

cho hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng 

Chương trình Bố trí dân cư các vùng: Thiên 

tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư 

tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2021 - 

2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn 

tỉnh An Giang 

23/7/2023 

 

11  Nghị quyết 
Số 13/2023/NQ-HĐND 

ngày 13/7/2023 

Quy định một số nội dung, mức hỗ trợ đối với 

người cai nghiện ma túy, người làm công tác 

cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh An Giang 

23/7/2023 

 

12  Nghị quyết 
Số 14/2023/NQ-HĐND 

ngày 13/7/2023 

Quy định chính sách thu hút, đãi ngộ nguồn 

nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh An Giang giai 

đoạn 2023 - 2025 

23/7/2023 

 

13  Nghị quyết 
Số 15/2023/NQ-HĐND 

ngày 13/7/2023 

Sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 

19/2022/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 

2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang 

quy định mức thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký 

cư trú và điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu 

để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do 

thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh An Giang 

23/7/2023 

 

14  Nghị quyết 
Số 16/2023/NQ-HĐND 

ngày 13/7/2023 

Quy định mức chi hỗ trợ người dân tham gia 

học xóa mù chữ vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai 

đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn 

tỉnh An Giang 

27/7/2023 
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STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu văn bản, 

ngày, tháng năm ban 

hành 

Trích yếu Hiệu lực Ghi chú 

15  Nghị quyết 
Số 17/2023/NQ-HĐND 

ngày 28/9/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định 

nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự 

toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh An 

Giang năm 2022 ban hành kèm theo Nghị 

quyết số 18/2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 

12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

08/10/2023 

 

16  Nghị quyết 
Số 18/2023/NQ-HĐND 

ngày 28/9/2023 

Quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chính 

phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các 

cấp trên địa bàn tỉnh An Giang 

08/10/2023 

 

17  Nghị quyết 
Số 19/2023/NQ-HĐND 

ngày 28/9/2023 

Bổ sung Bảng giá các loại đất áp dụng giai 

đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh An Giang 

ban hành kèm theo Nghị quyết số 

16/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 

2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang 

08/10/2023 

 

18  Nghị quyết 
Số 20/2023/NQ-HĐND 

ngày 14/11/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định và 

Bảng giá các loại đất áp dụng giai đoạn 2020 - 

2024 trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm 

theo Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND ngày 

11 tháng 12 năm 2019 và Nghị quyết số 

01/2022/NQ-HĐND ngày 14 tháng 4 năm 

2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang 

24/11/2023 

 

19  Nghị quyết 
Số 21/2023/NQ-HĐND 

ngày 14/11/2023 

Phân cấp cho Hội đồng nhân dân cấp huyện 

quyết định danh mục dự án đầu tư công, điều 

chỉnh danh mục dự án đầu tư công trung hạn 

và hằng năm trong giai đoạn 2021 - 2025 của 

24/11/2023 
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STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu văn bản, 

ngày, tháng năm ban 

hành 

Trích yếu Hiệu lực Ghi chú 

Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn 

tỉnh An Giang 

20  Nghị quyết 
Số 22/2023/NQ-HĐND 

ngày 14/11/2023 

Quy định mức hỗ trợ cho người được phân 

công trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại 

xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang 

24/11/2023 

 

21  Nghị quyết 
Số 23/2023/NQ-HĐND 

ngày 14/11/2023 

Quy định mức chi hỗ trợ cho người không 

hưởng lương từ ngân sách nhà nước được phân 

công trực tiếp giúp đỡ người đang trong thời 

hạn quản lý do sử dụng trái phép chất ma túy 

trên địa bàn tỉnh An Giang 

24/11/2023 

 

22  Nghị quyết 
Số 24/2023/NQ-HĐND 

ngày 07/12/2023 

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên 

địa bàn tỉnh An Giang 2024 
17/12/2023 

 

23  Nghị quyết 
Số 25/2023/NQ-HĐND 

ngày 07/12/2023 

Hủy bỏ danh mục dự án có thu hồi đất và sử 

dụng đất trồng lúa năm 2021 ban hành kèm 

theo Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND ngày 

08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

17/12/2023 

 

24  Nghị quyết 
Số 26/2023/NQ-HĐND 

ngày 07/12/2023 

Quy định nội dung, định mức chi thực hiện 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân 

sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang 

17/12/2023 

 

25  Nghị quyết 
Số 27/2023/NQ-HĐND 

ngày 07/12/2023 

Quy định mức chi thăm hỏi, tặng quà cho 

người có công với cách mạng và gia đình 

người có công với cách mạng nhân ngày 

Thương binh – Liệt sĩ và Tết Nguyên đán trên 

địa bàn tỉnh An Giang 

17/12/2023 
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STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu văn bản, 

ngày, tháng năm ban 

hành 

Trích yếu Hiệu lực Ghi chú 

26  Nghị quyết 
Số 28/2023/NQ-HĐND 

ngày 07/12/2023 

Mức chi công tác đảm bảo cho công tác kiểm 

tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy 

phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang 

17/12/2023 

 

Quyết định 

1  Quyết định 
10/2023/QĐ-UBND 

ngày 23/3/2023 

Ban hành Quy định về phân cấp quản lý, tổ 

chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc 

gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh An 

Giang 

04/4/2023 

 

2  Quyết định 
11/2023/QĐ-UBND 

ngày 30/3/2023 

Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên 

địa bàn tỉnh An Giang năm 2023 
09/4/2023 

 

3  Quyết định 
13/2023/QĐ-UBND 

ngày 30/3/2023 

Ban hành Quy định cơ chế quay vòng một 

phần vốn hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng 

thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên 

địa bàn tỉnh An Giang 

12/4/2023 

 

4  Quyết định 
14/2023/QĐ-UBND 

ngày 05/4/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định 

thực hiện chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và 

tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn 

tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định 

số 30/2019/QĐ-UBND 

15/4/2023 

 

5  Quyết định 
16/2023/QĐ-UBND 

ngày 28/4/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hỗ 

trợ thúc đẩy hoạt động chuyển giao, ứng dụng, 

đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang 

10/5/2023 
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STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu văn bản, 

ngày, tháng năm ban 

hành 

Trích yếu Hiệu lực Ghi chú 

ban hành kèm theo Quyết định số 

71/2019/QĐ-UBND 

6  Quyết định 
18/2023/QĐ-UBND 

ngày 05/5/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 

62/2021/QĐ-UBND ngày 20  tháng 12 năm 2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt 

phương án giá và lộ trình thực hiện giá dịch vụ 

thoát nước đô thị trên địa bàn tỉnh An Giang 

15/5/2023 

 

7  Quyết định 
19/2023/QĐ-UBND 

ngày 08/5/2023 

Ban hành Quy định về các định mức sử dụng đất 

trên địa bàn tỉnh An Giang 
25/5/2023 

 

8  Quyết định 
22/2023/QĐ-UBND 

ngày 25/5/2023 

Quy định mức bồi thường cây trồng, vật nuôi 

là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa 

bàn tỉnh An Giang 

15/6/2023 

 

9  Quyết định 
23/2023/QĐ-UBND 

ngày 31/5/2023 

Bãi bỏ Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND 

ngày 09 tháng 04 năm 2011 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý, 

bảo trì hệ thống đường huyện, đường xã trên 

địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo 

Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 

14/3/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

15/6/2023 

 

10  Quyết định 
26/2023/QĐ-UBND 

ngày 16/6/2023 

Ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng 

thông tin dữ liệu giám sát hoạt động khai thác 

cát sông trên địa bàn tỉnh An Giang 

07/7/2023 
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STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu văn bản, 

ngày, tháng năm ban 

hành 

Trích yếu Hiệu lực Ghi chú 

11  Quyết định 
27/2023/QĐ-UBND 

ngày 26/6/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 

số 77/2019/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 

2019 và Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND 

ngày13 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh 

10/7/2023 

 

12  Quyết định 
28/2023/QĐ-UBND 

ngày 11/7/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xét 

tặng Giải thưởng Tôn Đức Thắng ban hành 

kèm theo Quyết định 52/2021/UBND ngày 16 

tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

An Giang 

27/7/2023 

 

13  Quyết định 
31/2023/QĐ-UBND ngày 

15/8/2023 Quyết định 

Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy 

móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An 

Giang 

26/8/2023 

 

14  Quyết định 
36/2023/QĐ-UBND 

ngày 10/10/2023 

Ban hành Quy định quản lý nuôi chim yến trên 

địa bàn tỉnh An Giang 
20/10/2023 

 

15  Quyết định 
37/2023/QĐ-UBND 

ngày 16/10/2023 

Quy định mức thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh 

An Giang 
31/10/2023 

 

16  Quyết định 
38/2023/QĐ-UBND 

ngày 31/10/2023 

Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà 

nước về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng 

quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên 

địa bàn tỉnh An Giang 

10/11/2023 
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STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu văn bản, 

ngày, tháng năm ban 

hành 

Trích yếu Hiệu lực Ghi chú 

17  Quyết định 
39/2023/QĐ-UBND 

ngày 31/10/2023 

Bổ sung Bảng giá các loại đất áp dụng giai 

đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh An Giang 

ban hành kèm theo Quyết định số 

70/2019/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 

2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

10/11/2023 

 

18  Quyết định 
42/2023/QĐ-UBND 

ngày 17/11/2023 

Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật về khuyến 

nông trên địa bàn tỉnh An Giang 
27/11/2023 

 

19  Quyết định 
45/2023/QĐ-UBND 

ngày 15/12/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định và 

Bảng giá các loại đất áp dụng giai đoạn 2020 - 

2024 trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm 

theo Quyết định số 70/2019/QĐ-UBND ngày 

23 tháng 12 năm 2019 và Quyết định số 

18/2022/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 

2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

25/12/2023 

 

20  Quyết định 
47/2023/QĐ-UBND 

ngày 22/12/2023 

Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định cho 

phép miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với 

người có công với cách mạng và thân nhân liệt 

sĩ trên địa bàn tỉnh An Giang 

01/01/2024 

 

21  Quyết định 
08/2023/QĐ-UBND  

ngày 15/3/2023 

Quy định phân cấp quản lý khai thác và bảo vệ 

công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh An Giang 
28/3/2023 

 

 


